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ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN (TIẾP) 

 

1. Viết các số sau dưới dạng số thập phân : 

a) 0,3 = ................; 0,72 = ................; 1,5 = ................; 9,347 = ................; 

b) 
1

2
 = ................; 

2

5
 = ................; 

3

4
 = ................; 

6

25
 = ................; 

 

2. a) Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm (theo mẫu): 

0,35 = 35% 0,5 = ................ 8,75 = ................. 

    b) Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm (theo mẫu): 

45% = 0,45 5%  = ................ 625%  = ................. 

 

3. Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân (theo mẫu) : 

a) 
1

2
 giờ = 0,5 giờ. 

3

4
 giờ = .............. 

1

4
 phút  = ............... 

b) 
7

2
 m = 3,5 m 

3

10
 km = ............... 

2

5
kg = .............. 

  

4. Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân (theo mẫu): 

a) 4,5 ; 4,23 ; 4,505; 4,203 : 

..................................................................................................................................... 

b) 72,1 ; 69,8 ; 71,2 ; 69,78 : 

..................................................................................................................................... 

 

5. Tìm ba giá trị số thập phân của x sao cho : 0,1 < x < 0,2. 



Truy cập website hoc360.net – Tải tài liệu học tập miễn phí 
 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 
 

x = ...............   ; x = ...............   ; x = ...............   . 

 


